(Mẫu số 01/SHTT)

	Đơn vị hải quan tiếp nhận
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số……………………
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


PHIẾU TIẾP NHẬN
ĐƠN YÊU CẦU KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Hồi…. giờ….ngày…..tháng……năm…….tại………….(Đơn vị Hải quan) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu…………………….…số…..ngày…..tháng…..năm….và các tài liệu liên quan do (người nộp đơn) nộp như sau:

	STT
	Tên tài liệu, mẫu vật, ảnh chụp
	Số trang
	Bản chính
	Bản sao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ngày…….tháng…..năm 200…



Ngày…….tháng…..năm 200…
              




Công chức Hải quan tiếp nhận                                          Người nộp đơn
       (Ký, ghi rõ họ tên)




(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu ý: Trường hợp người nộp đơn nộp Đơn yêu cầu, tài liệu, mẫu vật, hiện vật qua đường bưu điện, sau khiu ra thông báo chấp nhậ Đơn, cơ quan Hải quan gửi kèm theo văn bản thông báo chấp nhận phiếu tiếp nhận, không yêu cầu người nộp đơn phải ký.

 (Mẫu số 02/SHTT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày……….tháng……..năm 200…
ĐƠN YÊU CẦU

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Kính gửi: ………………………………………………………………


Người ký tên dưới đây yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhap65 khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu cũng như việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan Hải quan:

1. Người nộp đơn:

- Tên:…………………………………………………………………………………..

- Số chứng minh thư / hộ chiếu (nếu là cá nhân):………………………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

- Điện thoại:……………………….- Fax:……………………………………………..

- E mail / đại chỉ website:………………………………………………………………

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:…………………………………………………………………………………..

- Số chứng minh thư / hộ chiếu (nếu là cá nhân):………………………………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

- Điện thoại:……………………….- Fax:…………………………………………….

- E mail / đại chỉ website:………………………………………………………….

3. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả / quyền liên quan đến quyền tác giả / nhãn hiệu / chỉ dẫn địa lý…):………………………….

- Tên văn bằng bảo hộ:

- Số:……………ngày cấp:………….Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:…………………

4. Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có):…………………………....................

………………………………………………………………………………………….
5. Phạm vi yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát: (ghi rõ yêu cầu là trong toàn quốc / Cục hải quan / Chi cục Hải quan):………………………………….

6. Tài liệu có liên quan:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)
(Mẫu số 03/SHTT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày……….tháng……..năm 200…
ĐƠN YÊU CẦU

TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Kính gửi:…………………………………………………

Người ký tên dưới đây yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cam kết bồi thường thiệt hại trực tiếp cho chủ lô hàng, thanh toán các chi phí phát sinh khác do việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục  hải quan không đúng gây ra:

1. Người nộp đơn:

- Tên:

- Số chứng minh thư/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:………………………….- Fax:…………………………………………

- E-mail/ địa chỉ Website:…………………………………………………………….

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Số chứng minh/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:………………………… - Fax:…………………………………………

- E-mail / địa chỉ Website:……………………………………………………………

3. Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:…………………………- Fax:………………………………………….

- Số chứng minh thư/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):

4. Cá nhân, tổ chức có quyền lợi, lợi ích liên quan:

- Tên:

- Số chứng minh thư/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:………………………..- Fax:…………………………………………..

- E-mail/ địa chỉ Website:……………………………………………………………

5. Tên, địa chỉ, điện thoại của người làm chứng (nếu có):…………………………..

……………………………………………………………………………………….

6. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả/ quyền liên quan đến quyền tác giả/ nhãn hiệu/ chỉ dẫn địa lý…..):…………………………..

- Tên văn bằng bảo hộ:………………………………………………………………...

- Số:…………………………Ngày cấp văn bằng bảo hộ:…………………………….

- Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:……………………………………………………….

7. Các thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Các thông tin về cách thức xuất khẩu, nhập khẩu, nước xúât khẩu, cách thức đóng gói, người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, đặc điểm phân biệt hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp với hàng hoá xâm phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tài liệu có liên quan:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)











(Mẫu số 04/SHTT)
Tên đơn vị tiếp nhận Đơn 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Số:…….

           
          
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày ……… tháng……… năm…….

THÔNG BÁO

Chấp nhận Đơn yêu cầu……

Kính gửi:……………………….
Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…
Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xúât khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) chấp nhận Đơn yêu cầu số:…………ngày ….. tháng…… năm……… của (tên người nộp đơn).

Trong quá trình cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, (người nộp đơn) phải thực hiện mọi nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung yêu cầu của mình.

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: 


        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên 






(Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu

(Mẫu số 05/SHTT)

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số:…….


          
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO

Sửa chữa, bổ sung tài liệu Đơn yêu cầu……

Kính gửi:……………………….
Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xúât khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Trong thời hạn (30 ngày) đối với Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu, (24 giờ) đối với Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, kể từ thời điểm tiếp nhận đơn được ghi trong Phiếu tiếp nhận, đề nghị (tên người nộp đơn) sửa chữa, bổ sung thông tin, tài liệu tại Đơn yêu cầu nói trên
Lý do:

     - Đối với đơn yêu cầu:…………………………………………….……..

     - Các Tài liệu liên quan:……………………………………………...….

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.
Nơi nhận: 


       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên 






(Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu

(Mẫu số 06/SHTT)
Tên đơn vị tiếp nhận Đơn 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Số:…….



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO

Từ chối chấp nhận  Đơn yêu cầu……

Kính gửi:……………………….
Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….
Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) từ chối tiếp nhận Đơn yêu cầu của (tên người nộp đơn) với lý do:……………………………………………..

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.
Nơi nhận:


 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên 






(Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu

(Mẫu số 07/SHTT)

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Số:…….



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO

Thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá yêu cầu bảo hộ / thu hẹp 
hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu.
Kính gửi:……………………….
Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu) đã tiếp nhận văn bản số….. ngày ….tháng …. Năm…….của (tên người viết văn bản) về việc thu hẹp / mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ / thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu số…… ngày ……. tháng…….năm……….

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) đồng ý / từ chối để (tên người viết văn bản) thu hẹp hoặc mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ / thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu / gia hạn thời gian áp dụng Đơn yêu cầu số …… ngày…… tháng…… năm ……… (Nếu từ chối phải nêu rõ lý do)

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.
Nơi nhận:

                THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên 






(Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu

(Mẫu số 08/SHTT)

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Số:…….
            
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian áp dụng Đơn yêu cầu……
Kính gửi:……………………….

Ngày     tháng       năm 200      , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu) đã tiếp nhận văn bản số….. ngày ….tháng …. Năm…….của (tên người viết văn bản) về việc thu hẹp / mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ / thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu số…… ngày ……. tháng…….năm……….

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) đồng ý / từ chối để (tên người viết văn bản) gia hạn thời gian áp dụng Đơn yêu cầu số …… ngày…… tháng…… năm ……… (Nếu từ chối phải nêu rõ lý do)

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.
Nơi nhận:


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên






(Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu

(Mẫu số 09/SHTT)

Tên đơn vị tiếp nhận Đơn      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Số:…….



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO

Huỷ bỏ hiệu lực áp dụng của  Đơn yêu cầu 
kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
Kính gửi:……………………….
Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số       /QĐ-TCHQ ngày   tháng     năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Trên cơ sở đề nghị của (tên người viết văn bản) tại văn bản số:…… ngày……. tháng…. năm…… (trường hợp chủ sở hữu quyền có yêu cầu chấm dứt hiệu lực thi hành Đơn yêu cầu).

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) quyết định chấm dứt hiệu lực áp dụng Đơn yêu cầu số …… ngày…… tháng…… năm ………của (tên người nộp đơn ban đầu) với lý do:

(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận:


       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên






 (Ký tên, đóng dấu)

-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan)

-Cục ĐTCBL (để theo dõi)

-Lưu
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